KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRNH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ 5: Vườn bách thú
NĂM HỌC 2024- 2025

                                                                            Lớp MGL A3
Giáo viên: Lê Thị Minh Trâm: Tuần 1,3
Nguyễn Thị Kim Mơ- Tuần 2,4
	Hoạt động
	Tuần 1

(Từ 3/2-7/2)


	Tuần 2

(Từ 10/2-14/2)
DA; Làm chuồng cho gia đình gà

	Tuần 3
(Từ 17/2-21/2)


	Tuần 4

(Từ 24/2-  28/2)

	Mục tiêu đánh giá

	Đón trẻ

Thể dục sáng
	* Đón trẻ:

- Cô vui vẻ, niềm nở đón trẻ và trao đổi về tình hình sức khỏe của trẻ, tình hình học tập, ăn ngủ của trẻ ở tại nhóm lớp.

- Cô quan sát, nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép phự hợp tình huống. Thực hiện đúng các nề nếp đồ dùng đúng nơi quy định.

- Cho trẻ nghe các bài hát về trường mầm non, về cô giáo và các bạn...

* Thể dục sáng:
- Khởi động:

+ Xoay khớp cổ- xoay cổ tay cổ chân- xoay hông- xoay khớp gối- khuỵu gối-bật chụm tách chân
( Tập khởi động theo tiếng đếm trên loa nhà trường)
- Trọng động: Tập theo nhạc: 

+ Thứ 2: Dân vũ “Việt Nam ơi”.

+ Thứ 3,4,5,6: Vận động “Bé đón tết sang” ( MT1)
+Tay: Đưa sang ngang-đưa ra phía trước

+ Chân: tay đưa sang ngang, tay đưa ra trước đồng thời chân đưa ra trước
+ Bụng: Tay đưa ngang, nghiêng người.
+ Bật chụm tách chân.
- Hồi tĩnh: Tập với nhạc không lời.

	* LVPTTC:

 MT 1,7,8,17
* LVPTNT:

MT 24,27,32,37
* LVPTNN:

MT 54,58
*LVPTTC– QHXH:

MT 90
*LVPTTM: 
MT 98,99,106.


	Trò chuyện
	- Trò chuyện về các loaì động vật sống ở khắp nơi, cách vận động, thức ăn và sinh sản của chúng, quá trình phát triển của các loài động vật.
-Trò chuyện về sự sống khi có và không có động vật xung quanh.
- Trò chuyện về mối quan hệ của động vật với môi trường sống, đối với con người, sự quan trọng của các loại động vật đó với cuộc sống.

- Giáo dục trẻ các kĩ năng khi tiếp xúc với động vật, khi đi thăm quan vườn Bách Thú và cách chăm sóc động vật nuôi trong gia đình mình.
- Đọc thơ, truyện, vè về các loài vật.
	

	Hoạt động học
	T2


	Văn học

Chuyến đi xa của chú chuột nhỏ
( Đa số trẻ chưa biết)
             ( MT 54)


	Âm nhạc

-NDTT:DH

Cún con và mèo mi
-NDKH:

NH: Gà gáy le te
-TC: Truyền tin
	Văn học

Đồng dao: Con công hay múa
( MT 58)


	Âm nhạc

NDTT: VĐ “Tôm cua cá thi tài”
-NDKH:

NH: Cùng hát cho đời vui
-TC: Những nốt nhạc xinh.
       ( MT 98, 106)

	
	T3
	Toán

Nhận biết số 9 
	Khám phá
 Quá trình phát triển của gà con

	Toán

Tách gộp nhóm có đối tượng trong phạm vi 9

         (MT 32)

	Khám phá
        Bác sĩ thú y

	
	T4
	Khám phá
 Những con vật sống dưới nước
  ( MT 24)


	Toán

Phân biệt khối cầu, khối chữ nhật
	Khám phá
 Những con vật gia súc
( MT 27)
	Toán
Sắp xếp các đối tượng theo quy tắc

( L1) ( MT 37)


	
	T5
	           LQCC
      LQCC g,y

	Tạo hình

Làm chuồng cho GĐ gà ( Steam)
( MT 99)


	LQCC
  TC với chữ cái g,y

	Tạo hình

Vẽ Con vật bé yêu thích
         ( ĐT)


	
	T6
	Tạo hình
      Xé dán đàn cá
             ( ĐT)


	Vận động
-VĐCB: Đi nối bàn chân tiến lùi
- VĐÔL: Chạy chậm 100m

-TCVĐ: Cáo và thỏ
      (Đóng dự án)
	            Tạo hình

          Vẽ con bò
              (ĐT)

	Vận động
-VĐCB: Bật xa 40 cm
- VĐÔL: Bật tách khép chân qu 7 ô.

-TCVĐ: mèo đuổi chuột

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát thời tiết, bầu trời; Dạo chơi quanh sân trường, vườn trường, các khu vực xung quanh sân trường.
- Tham quan góc thư viện, trò chuyện về kĩ năng đọc sách, làm sách về các loài động vật...
- Quan sát công việc của các cô bác lao công, bảo vệ chăm sóc động vật trong trường ( MT 90)
Tham quan, quan sát các tranh ảnh, động vật nuôi, chim,gà trong trường…

- Giao lưu tọa đàm về cách bảo vệ động vật hoang dã, động vật có nguy cơ tuyệt chủng…
- Nhặt hoa lá về làm đồ chơi, làm tranh tặng cô, tặng bạn, vẽ tự do trên sân trường…
-  Chơi với đồ chơi thiết bị ngoài trời. Chơi với đồ chơi của trẻ mang theo.

- Chơi với cát, nước: vẽ hình lên cát, vật nổi vật chìm.

- Chơi các hoạt động tập thể: đá bóng, truyền bóng, dậm chân theo nhịp, đá bóng, nhảy bao bố, kéo co, đồ cứu…

- Chơi các trò chơi dân gian: Đua vịt, Buôn men,  …

- Giao lưu các trò chơi vận động giữa các lớp trong khối.
- Giáo dục kĩ năng sống  mạnh dạn tự tin,lắng nghe người khác và xin pheps khi có ý kiến  (Sách GD nếp sống VMLS cho hs HN bài 9,10)

	Hoạt động góc
	- Góc học tập: Gộp và đếm nhóm có số lượng trong pv 9, so sánh các đối tượng trong phạm vi 9.Phân biệt khối vuông, khối trụ ước lượng và so sánh…

+ Làm các bài tập về số, tách gộp, sắp xếp heo quy tắc, phân biệt các khối theo dấu hiệu riêng.

+ Trẻ chơi tìm số nhà, số xe, vẽ thêm cho đủ, đếm số lượng đồ dung đồ chơi, số bạn trong lớp, góc chơi 
+ Sắp xếp và đếm theo thứ tự, đếm chẵn lẻ, cách nhau 2,5,10 (nút, đồ chơi…)
- In đồ chữ cái,tranh từ que kem để tạo thành tranh và đọc chữ, làm các bài tập chữ cái, vẽ chữ lên cát, trang trí chữ rỗng…
- Góc xây dựng:  Xây dựng vườn bách thú, các loại chuồng trại chăn nuôi con vật…
- Góc phân vai: Chơi trò chơi gia đình đưa con đi khám bác sĩ, cửa hàng sách, chợ bán thú cưng…
- Góc sách, truyện:  Xem sách , truyện, kể chuyện theo tranh, tập đóng kịch 

+ Làm sách, album về các loại hoa, quả rau,, và …
- Góc tạo hình: Vẽ, cắt dán theo viền các tranh con vật trong họa báo, thiết kế chuồng cho động vật theo ý tưởng cảu mình, tập trung nguyên vật liệu để làm chuồng cho gia đình nhà Gà
- Góc trải nghiệm: Chăm sóc, quan sát động vật nuôi trong trường và cách tiếp xúc với động vật…
* Thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng: Cất đồ chơi sau khi chơi, không làm ồn nơi công cộng, vâng lời và muốn đi chơi phải xin phép.

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh.
	-  Biết lựa chọn một số loại thực phẩm khi được giới thiệu tên về nhóm TP; TP giàu chất đạm, chất béo...
- Cách ăn uống an toàn và một số biện pháp phòng tránh hóc, sặc. Biết tác hại của các loại thức ăn dễ bị hỏng, ôi thiu..

( MT 17)

- Trò chuyện về các hành vi, thói quen vệ sinh, ăn uống tốt. Biết ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín uống sôi, không ăn đồ ăn nhanh và đồ uống có ga...
- Trò chuyện về các loại thực phẩm có lợi và có hại cho sức khỏe.

-Trẻ tự biết rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt, tự thay quần áo khi bị ướt, bẩn.

- Tự làm một số việc đơn giản hàng ngày ( Trực nhật, vệ sinh cá nhân, chơi…) 
- Rèn trẻ tự cài khóa,xâu dây giày,cài quai dép (MT 7)
* Rèn kĩ năng: 
- Giáo dục kĩ năng trang phục gọn gang, sách sẽ  (Sách GD nếp sống VMLS cho hs HN bài 11)
-  Đi vệ sinh đúng nơi quy định, Sử dụng đồ vệ sinh đúng cách, Biết nói với người lớn khi bị chảy máu, sốt mệt…

Biết che miệng khi ho, hắt hơi…
- Biết vâng lời, giúp đỡ cô giáo, bố mẹ những việc vừa sức( trải chiếu, chua bát thìa, chuẩn bị giờ ăn)
- Thực hiện các thói quen nề nếp ăn – ngủ - vệ sinh văn minh, lịch sự.

- Hát hoặc đọc thơ về giờ ăn, giờ ngủ: Mời bạn ăn, giờ ăn, giờ ngủ.

- Nói tên các món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thụng thường và ích lợi của những thực phẩm đó đối với sức khỏe.

	Hoạt động chiều
	* HĐ rèn kĩ năng: 
- Nói lời văn minh lịch sự, chào hỏi, xưng hô phù hợp, cảm ơn xin lỗi (( Sách GD nếp sống văn minh lịch sự- bài 6,7,8)
- Rót nước có định mức:  bình nước, cốc đục, cốc trong có vạch

- Nhặt hạt (4 loại hạt, mỗi loại hạt 7-10 viên): 1 hộp đựng 4 loại hạt trộn vào nhau, 4 hộp nhỏ để trẻ phân loại

- Cách lồng tất

- Cách đi tất

- Cách gấp áo (áo phông, áo sơ mi)

- Cách mặc áo chui đầu

- Luyện kĩ năng sử dụng dao, kéo và một số loại băng dính…

- Luyện kĩ năng ứng phó với các trường hợp khẩn cấp như: cháy, người chảy máu, rơi xuống nước…

- Luyện nhớ các số điện thọai khẩn cấp…
- Luyện kĩ năng sống: không đi theo người lạ, làm gì khi bị lạc…

- Kĩ năng: đeo ba lô, cách bê ghế an toàn, tự xúc cơm.
- Cung cấp các biểu tượng và cho trẻ nhận biết các kí hiệu thông thường nơi công cộng, biển báo; nhà vệ sinh, cấm lửa, nơi nguy hiểm…
* Hoạt động trò chơi: Làm theo kí hiệu, Tìm chữ theo nét, trò chơi với những con số, những nguyên vật liệu tự nhiên, chơi một số trò chơi dân gian…

- Ôn luyện các bài tập bổ trợ cho môn học, hoàn thiện vở học tập…
* Thơ:  Làm quen chữ số, cô dâu, phải là 2 tay, khi con tức giận, khi con vui…
* trò chuyện về những chuyến du lịch, những hoạt động gia đình trẻ làm khi nghỉ cuối tuần, làm quà tặng cô giáo, chú bộ đội, …
* Chơi theo ý thích.

* Biểu diễn các bài hát múa về động vật như ; Tôm cua cá thi tài, đố bạn, cảm thụ âm nhạc qua bài hát, minh họa theo lời ca.
* Thứ 6: nêu gương bé ngoan cuối tuần.
- Chú ý nghe cô nói, không ngắt lời người khác 
- Thảo luận với trẻ một số trường hợp không an toàn: không đi theo người lạ, không cho người lạ bế ẵm, không ra khỏi nhà, trường lớp khi không có sự cho phép của người lớn, cô giáo

	Chủ đề

Sự kiện
	Sự kiện:  Ngày thầy thuốc VN



	Đánh giá kết quả thực hiện
	…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………




Ngày ........  tháng ……..   Năm  …… 
HIỆU PHÓ CHUYÊN MÔN                                         TỔ TRƯỞNG                                                    GIÁO VIÊN
       (Nhận xét – Đánh giá)                                                   (Ký duyệt)
